
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI Ở HIỆN NAY
LỚP SỐ ĐT LIÊN HỆ

1 Lâm Phú Lộc 30/12/2017 Hòa Phú, TDM 3 0384844364

2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 02/9/2016 Thới Hòa 3 0968826975

3 Bùi Minh Tiến 26/9/2017 KP An Lợi, Hòa Lợi 3 0337311556

4 Nguyễn Thúy Vy 16/4/2017 KP An Lợi, Hòa Lợi 3 0587153351

5 Phạm Thanh Quy 28/5/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 3 0866548630

6 Nguyễn Trần Gia Bảo 10/9/2017 KP An Lợi, Hòa Lợi 3 0971445811

7 Cao Nguyễn Quang Khải 18/10/2017 KP An Lợi, Hòa Lợi 3 0978222693

8 Trần Mạnh Thái 11/8/2017 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 3 0838532513

9 Lê Trương Anh Tú 17/5/2018 Tổ 6, KP Bến Đồn, Hòa Lợi 3 0343851505

10 Kiều Vũ Minh Quân 26/02/2017 Tổ 5, KP An Lợi, Hòa Lợi 3 0349779190

11 Phan Yến Nhi 12/10/2017 KP An Lợi, Hòa Lợi 3 0355611377

12 Nguyễn Khánh An 11/11/2017 Tổ 15, KP An Hòa 3

0918513079/ 

0916539378

13 Nguyễn Đại Gia Luân 16/4/2014 KP An Hòa, Hòa Lợi 3 0944776902

Trần Thị Mỹ Hiền

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC HÈ LỚP 3

NĂM HỌC 2024 -2025

  GV phụ trách: Nguyễn Thị Lan     Số ĐT liên hệ: 0986.748.012

Hoà Lợi, ngày 05 tháng 6 năm 2025
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